
  
  

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ NGA MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /QĐ-UBND Nga My, ngày 08 tháng 01 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố công khai việc quản lý, sử dụng tài sản công 

của Ủy ban nhân dân xã Nga My năm 2023 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGA MY 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, căn cứ Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019;; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài 

sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số: 39/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân 

Tỉnh Thái Nguyên, ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa 

đủ tiêu chuẩn được quy định là tài sản cố định, danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hoa 

mòn tài sản cố định vô hình, danh mục, tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Thái Nguyên; 

Xét đề nghị của bộ phận tài chính kế toán, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai việc quản lý, sử dụng tài sản công của UBND xã Nga 

My năm 2023. 

( Theo các biểu mẫu 09a-CK/TSC, 09b-CK/TSC, 09c-CK/TSC, 09d-CK/TSC) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các ông (bà) Văn phòng HĐND -UBND xã, Ban Tài chính xã tổ chức thực 

hiện Quyết định này. 

Nơi nhận: 
CHỦ TỊCH 

- 

- 

- 

- 

- 

Phòng Tài chính – KH huyện; 

TT.Đảng uỷ - TT.HĐND xã; 

Các ngành đoàn thể ở xã; 

Các Trưởng thôn trong xã; 

Lưu VP – BTC xã. 

Nguyễn Văn Hoành 



  
 



 
  
  

Bộ, tỉnh: Tỉnh Thái Nguyên Mẫu 09a-CK/TSC 

Cơ quan quản lý cấp trên: Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình 

Cơ quan, tổ chưc, đơn vị sử dụng tài sản: Ủy ban nhân dân xã Nga My 

Mã đơn vị: T55043029 

Loại hình đơn vị: Cơ quan nhà nước 

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 

Việc sử dụng các khoản hoa hồng, chiết 

khấu, khuyến mãi (nếu có) 

Stt Tên tài sản Đơn vị tính Số 

lượng 

Nhãn hiệu Nước Năm sản 

xuất 

Giá 

mua/thuê 

(Nghìn 

đồng) 

Hình thức mua 

sắm/thuê 

Nhà cung cấp 

(người bán) 

Giá trị các khoản Nộp NSNN (Nghìn Được để lại đơn vị Ghi chú 

sản 

xuất 

hoa hông, chiết 

khấu, khuyến mại 

thu được khi thực 

hiện mua sắm (nếu 

có) 

đồng) (Nghìn đồng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I Đầu tư xây 

dựng, mua 

sắm 

1 Trụ sở làm 

việc/cơ sở 

hoạt động 

sự nghiệp 

2 

3 

Xe ô tô 

Tài sản cố 

định khác 

II 

1 

Tài sản giao 

mới 

Trụ sở làm 

việc/cơ sở 

hoạt động 

sự nghiệp 

2 

3 

Xe ô tô 

Tài sản cố 

định khác 

III Tài sản đi 

thuê 

1 Trụ sở làm 

việc/cơ sở 

hoạt động 

sự nghiệp 

Trang 1/2 



  
  

IV Tài sản từ 

nguồn viện 

trợ, quà 

biếu, tặng 

cho (nếu có) 

1 Trụ sở làm 

việc/cơ sở 

hoạt động 

sự nghiệp 

2 

3 

Xe ô tô 

Tài sản cố 

định khác 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Nga My, ngày 08 tháng 01 năm 2024 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Văn Hoành 

Ghi chú: 

- Thời điểm được xác định là đã hoàn thành việc mua sắm tài sản là thời điểm hoàn thành việc chuyển giao tài sản, thanh toàn 
và thanh lý hợp đồng mua sắm tài sản. 

Cột số 9: Ghi rõ hình thức mua sắm/thuê: Đấu thầu, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp. - 

Trang 2/2 



  
  

Bộ, tỉnh: Tỉnh Thái Nguyên Mẫu 09b-CK/TSC 

Cơ quan quản lý cấp trên: Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình 

Cơ quan, tổ chưc, đơn vị sử dụng tài sản: Ủy ban nhân dân xã Nga My 

Mã đơn vị: T55043029 

Loại hình đơn vị: Cơ quan nhà nước 

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP NĂM 2023 

Công khai về đất Công khai về nhà 

Hiện trạng sử dụng đất đên thời điểm công khai (m²) Giá trị theo sổ kế toàn Hiện trạng sử dụng nhà đên thời điểm công khai ( lấy theo diện 
(Nghìn đồng) tích sàn sử dụng (m²)) 

Stt Danh mục Diện 

tích 

Giá trị quyền Trụ sở 

sử dụng đất làm 

Hoạt động sự nghiệp Sử 
dụng 

Năm Tổng diện Nguyên Giá trị còn Trụ Hoạt động sự nghiệp Sử 
dụng chú 

Ghi 
trụ sở làm sử tích sàn sử giá lại sở 

việc, cơ sở (m²) theo sổ kế toán việc khác dụng dụng(m²) làm 
việc 

khác 
hoạt động 

sự nghiệp 

(Nghìn đồng) 

Không 
kinh 

doanh 

Kinh Cho Liên Không Kinh 
kinh doanh thuê 

doanh 

Cho Liên 
doanh, dụng 
liên kết 

Sử 
doanh thuê doanh 

liên 
kết 

hỗn 
hợp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 Trụ sở 2013 500,00 3.750.962,00 1.202.600,10 500,00 

UBND xã 
Nga My 

huyện Phú 

Bình ,xã 
Nga My 

huyện Phú 

Bình tỉnh 

Thái 

Nguyên, Xã 

Nga My, 
Huyện Phú 

Bình, Tỉnh 

Thái 
Nguyên 

2 Đất trụ 1.600,00 1.600.000,00 1.600,00 

sở,Xóm 

Quán chè, 

Xã Nga My, 

Huyện Phú 

Bình, Tỉnh 

Thái 

Nguyên 
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3 Nhà hội 2014 120,00 2.308.644,00 794.305,46 120,00 

trường 

Trung tâm 

học tập 
cộng đồng 

xã Nga 

My,xóm 
Kén xã nga 

My huyện 

Phú Bình 
tỉnh Thái 

Nguyên, Xã 

Nga My, 
Huyện Phú 

Bình, Tỉnh 

Thái 
Nguyên 

4 Nhà làm 2018 140,40 956.281,05 573.625,19 140,40 

việc tiếp 

nhận hồ sơ 

và trả kết 
quả xã Nga 

My ,xã Nga 

My huyện 
Phú Bình 

tỉnh Thái 

Nguyên, Xã 

Nga My, 

Huyện Phú 

Bình, Tỉnh 

Thái 

Nguyên 

NGƯỜI LẬP PHIẾU Nga My, ngày 08 tháng 01 năm 2024 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

(Ký, họ tên) 

Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Văn Hoành 

Trang 2/2 



  
  

Bộ, tỉnh: Tỉnh Thái Nguyên Mẫu 09c-CK/TSC 

Cơ quan quản lý cấp trên: Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình 

Cơ quan, tổ chưc, đơn vị sử dụng tài sản: Ủy ban nhân dân xã Nga My 

Mã đơn vị: T55043029 

Loại hình đơn vị: Cơ quan nhà nước 

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC 

NĂM 2023 

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng) Mục đích sử dụng 

Stt Danh mục xe 

ô tô và tài 

Bộ phận Số lượng Nguyên giá 

sản khác của 

cơ quan, đơn 

vị, tổ chức 

Tổng cộng Trong đó Giá trị còn lại Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

Phục vụ 

công tác 

chung 

Phục vụ 

hoạt động 

đặc thù 

Kinh doanh Cho thuê Liên doanh 

liên kết 

Sử dụng 

khác 

chuẩn 

Nguồn ngân Nguồn khác 

sách 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I Ô tô 

II Tài sản cố 

định khác 

49 2.078.410,50 1.947.220,50 

1.629.236,00 

955.017,00 

131.190,00 

0,00 

874.081,53 

719.116,30 

382.006,80 

Tài sản trên 2 1.629.236,00 

5 00 triệu 

1 Sửa chữa làm 

mới khuôn 

1 955.017,00 0,00 

viên Đảng ủy 

- HĐND - 

UBND xã 

Nga My 
huyện Phú 

Bình 

2 Sửa chữa, 

làm mới 

1 674.219,00 674.219,00 337.109,50 

khuôn viên 
trụ sở Đảng 

ủy - HĐND - 

UBND xã 
Nga My 

huyện Phú 

Bình HM; 

Sân, bồn hoa, 

nhà xe 

Trang 1/4 



  
  

Tài sản dưới 

500 triệu 

47 449.174,50 317.984,50 131.190,00 154.965,23 

1 Máy tính để Phòng tư pháp 1 15.000,00 15.000,00 6.000,00 

bàn 

2 

3 

4 

5 

Máy vi tính Phòng TBXH 

Máy vi tính Phòng ĐTN-PN 

Máy vi tính Phòng ĐC-XD 

1 

1 

1 

1 

9.500,00 

22.990,00 

9.500,00 

9.500,00 

9.500,00 

22.990,00 

15.000,00 Máy tính để Phòng VP-TK 15.000,00 6.000,00 

bàn 

6 

7 

8 

Máy vi tính Phòng tư pháp 1 

1 

1 

12.500,00 

12.500,00 

13.500,00 

12.500,00 

máy vi tính Phòng công an 12.500,00 

Bộ máy vi 

tính để bàn 

Phòng P.chủ tịch 13.500,00 

18.000,00 

12.000,00 

15.000,00 

13.500,00 

9 

1 

1 

1 

Máy vi tính Phòng MTTQ- 

CCB 

1 

1 

1 

1 

18.000,00 

12.000,00 

15.000,00 

13.500,00 

0 

1 

2 

Máy tính 

xách tay HP 

Phòng kế toán 

Phòng chủ tịch 

Phòng ĐC-XD 

Máy tính 

xách tay 

9.000,00 

may tính 

xách tay 

1 

1 

1 

3 

4 

5 

Máy điều hòa Phòng chủ tịch 

Máy điều hòa Phòng bí thư 

1 

1 

1 

9.500,00 

9.500,00 

28.200,00 

9.500,00 

9.500,00 

28.200,00 Bàn quây Phòng tư pháp 

phòng 1 cửa 

1 

1 

1 

6 

7 

8 

Bàn làm việc Phòng tư pháp 

Máy Scan Phòng tư pháp 

1 

1 

1 

14.000,00 

11.300,00 

13.700,00 

14.000,00 

11.300,00 

1.750,00 

6.780,00 

5.480,00 Bộ máy tính Phòng bí thư 13.700,00 

để bàn + máy 

in 

1 

2 

9 

0 

Máy bơm 

nước 

Phòng VP-TK 1 

1 

12.385,00 

10.000,00 

12.385,00 

10.000,00 

7.740,63 

Phần mềm 

quản lý hộ 

tịch 

Phòng tư pháp 

2 

2 

1 

2 

Phần mềm 
quản lý ngân 

sách dự án 

đầu tư 

Phòng kế toán 1 

1 

10.000,00 

5.478,00 

10.000,00 

5.478,00 

PABMIS 

Xe đạp đơn Sân Trung tâm 4.382,40 

trụ sở UBND xã 
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Nga My 

2 

2 

3 

4 

Tập eo trên 
không 

Nhà văn hoá xóm 
Thái Hoà xã Nga 

My 

1 

1 

5.445,00 

7.480,00 

5.445,00 

7.480,00 

4.356,00 

5.984,00 Dụng cụ tập Sân Trung tâm 

chạy trên trụ sở UBND xã 

không nâng Nga My 

cao đùi 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

Xoay eo 3 đĩa Nhà văn hoá xóm 1 

1 

1 

1 

1 

1 

5.808,00 

5.808,00 

5.478,00 

5.788,75 

5.788,75 

7.480,00 

5.808,00 

5.808,00 

5.478,00 

5.788,75 

5.788,75 

7.480,00 

4.646,40 

4.646,40 

4.382,40 

4.631,00 

4.631,00 

5.984,00 

( 3 vị trí) Thái Hoà xã Nga 

My 

Xoay eo 3 đĩa Sân Trung tâm 

( 3 vị trí) trụ sở UBND xã 

Nga My 

Xe đạp đơn Nhà văn hoá xóm 

Thái Hoà xã Nga 

My 

Dụng cụ Đi Sân Trung tâm 

bộ trên không trụ sở UBND xã 
Nga My 

Dụng cụ Đi Nhà văn hoá xóm 

bộ trên không Thái Hoà xã Nga 

My 

Dụng cụ tập Nhà văn hoá xóm 

chạy trên Thái Hoà xã Nga 

không nâng My 

cao đùi 

3 1 Tập eo trên Sân Trung tâm 1 5.445,00 5.445,00 4.356,00 

không trụ sở UBND xã 

Nga My 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

Bộ bàn ghế 

tiếp khách 

Phòng bí thư 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

9.800,00 

9.800,00 

6.500,00 

5.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

9.800,00 

9.800,00 

3.750,00 

3.750,00 

3.125,00 

3.125,00 

3.125,00 

3.750,00 

3.920,00 

3.920,00 

4.875,00 

Bàn ghế tiếp Phòng HĐND 

khách 

Bộ bàn ghế 
tiếp khách 

Phòng P.chủ tịch 
2 

Bộ bàn ghế 
tiếp khách 

Phòng VP-TK 

Phòng P.chủ tịch 

Phòng chủ tịch 

Bộ bàn ghế 
tiếp khách 

Bộ bàn ghế 

tiếp khách 

Máy tính để Phòng P.chủ tịch 

bàn 2 

Máy tính để Phòng HĐND 

bàn 

Máy điều hoà Phòng ĐC-XD 6.500,00 

nhiệt độ 
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4 

4 

4 

1 

2 

3 

Máy điều hòa Phòng P.chủ tịch 1 

1 

1 

6.500,00 

6.500,00 

6.500,00 

6.500,00 

6.500,00 

6.500,00 

4.062,50 

4.875,00 

4.875,00 

2 

Máy điều hoà Phòng Quân sự 
nhiệt độ 

Máy điều hoà Phòng công an 

nhiệt độ 

4 

4 

4 

4 

5 

6 

Máy điều hòa Phòng công an 

Máy điều hòa Phòng công an 

1 

1 

1 

6.500,00 

6.500,00 

6.500,00 

6.500,00 

6.500,00 

6.500,00 

4.062,50 

4.062,50 

4.062,50 Máy điều hòa Phòng MTTQ- 

CCB 

4 7 Máy điều hoà Phòng kế toán 

nhiệt độ 

1 6.500,00 6.500,00 4.875,00 

Tổng 49 2.078.410,50 1.947.220,50 131.190,00 874.081,53 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Nga My, ngày 08 tháng 01 năm 2024 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Văn Hoành 
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Bộ, tỉnh: Tỉnh Thái Nguyên Mẫu 09d-CK/TSC 

Cơ quan quản lý cấp trên: Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình 

Cơ quan, tổ chưc, đơn vị sử dụng tài sản: Ủy ban nhân dân xã Nga My 

Mã đơn vị: T55043029 

Loại hình đơn vị: Cơ quan nhà nước 

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 

Giá trị theo sổ sách kế toán Hình thức xử lý theo Quyết định của cấp có thẩm quyền Số tiền thu được từ xử lý tài 

sản(Nghìn đồng) (Nghìn đồng) 

Stt Danh mục tài 

sản trong kỳ báo 

cáo được xử lý 

Nguyên giá Kết quả xử lý 

đến thời điểm 

báo cáo 

Chi phí xử Ghi chú 

lý tài sản 

Nguồn ngân Nguồn Giá trị Điều chuyển 

còn lại 

Bán Thanh Tiêu Xử lý trong trường Xử lý 

khác 

Tổng Đã nộp tài Chưa nộp 

cộng khoản tạm tài khoản sách khác lý hủy hợp bị mất, bị hủy 

hoại giữ tạm giữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

I Đất 

II 

II 

III 

Nhà 

Xe Ô tô 

Tài sản cố định 

khác 

Tài sản có 

nguyên giá trên 

5 00 triệu 

Tài sản có 

nguyên giá dưới 

5 00 triệu 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Nga My, ngày 08 tháng 01 năm 2024 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

Nguyễn Thị Huyền 

Nguyễn Văn Hoành 

Trang 1/2 



  
 
 
  

Trang 2/2 



  
 

Bộ, tỉnh: Tỉnh Thái Nguyên Mẫu 09đ-CK/TSC 

Cơ quan quản lý cấp trên: Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình 

Cơ quan, tổ chưc, đơn vị sử dụng tài sản: Ủy ban nhân dân xã Nga My 

Mã đơn vị: T55043029 

Loại hình đơn vị: Cơ quan nhà nước 

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH KHAI THÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TỪ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 

Kinh doanh Cho thuê Liên doanh, liên kết 

Số tiền 

thu được 

từ việc 

kinh 

doanh diện tích tài 

trong sản cho thuê 

năm 

(Nghìn 

đồng) 

Số tiền thu 

được từ việc 

cho thuê tài 

sản trong 

năm (Nghìn 

đồng) 

Số tiền thu 

Thời hạn được từ việc 

liên doanh, liên doanh, liên doanh, 

Số lương / 

diện tích tài Đối tác liên Hình thức 
Số lương / 

Tên tài diện tích tài Hình thức 

Tên cơ Hợp đồng 
Số lượng / Hợp đồng Thời hạn 

thuê tài sản, cho thuê 

số..., ngày... từ... đến... 

Đơn giá 

thuê 

quan, đơn 

vị, tổ chức 

thuê tài sản 

Stt sản liên 

doanh liên 

kết 

doanh / liên liên doanh, 
sản sản kinh kinh doanh liên kết ( liên kết liên kết 

kết liên kết 
doanh số..., ngày...) (từ..., đến) trong năm 

(Nghìn đồng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

I Nhà, đất 

II Xe ô tô 

III Tài sản 

cố định 

khác 

Tổng 0 0 0 0,00 0,00 0 0,00 

NGƯỜI LẬP BIỂU Nga My, ngày 08 tháng 01 năm 2024 

(Ký, họ tên) THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Văn Hoành 

Trang 1/1 
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